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4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 7, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/04/20243. Ngày thành lập: 
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4649

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ONEPRINT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ONEPRINT VIET NAM DEVELOPMENT 
AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ONEPRINT VIET NAM DEVELOPMENT AND INVESTMENT 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0372011013                         
Email: trongkoi711@gmail.com             

 

Fax:
Website:
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4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ bảo hộ lao động; 
- Bán buôn bao bì; 
- Bán buôn thùng giấy đóng gói; 
- Bán buôn giấy, nguyên liệu ngành giấy, giấy kháng khuẩn;
- Bán buôn cốc, chén đĩa, khay, ống hút bằng giấy và các sản 
phẩm làm bằng giấy;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đồ dùng dụng cụ công nghiệp; 
- Bán buôn đồ phòng cháy chữa cháy;  
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
- Bán buôn quạt công nghiệp, điều hòa công nghiệp, thảm tĩnh 
điện, đĩa mài, giấy nhám, vỏ bình các loại, hạt nhựa, bột nhựa, 
PVC, cao su, phụ gia cao su;
- Bán buôn hóa chất khác;
- Bán buôn hóa chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hóa chất, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm, hương liệu, sô đa, muối công nghiệp, a xít, 
lưu huỳnh ... 
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

(Trừ bán buôn thuốc sâu và các hóa chất nông nghiệp). 

4669

5. Dịch vụ đóng gói 8292

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Lập trình máy vi tính 6201

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

11. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử mạng xã hội 

6312

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: bán buôn bao bì từ nhựa, các sản phẩm từ nhựa, sản 
phẩm từ giấy (trừ bán buôn phế liệu)

4690

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4719

15. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

16. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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18. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay, hộp bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải

1709

19. In ấn
(Trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may đan)

1811(Chính)

20. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

21. Sao chép bản ghi các loại 1820

22. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4799

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỖ TRỌNG

Việt 
Nam

Khu phố Yên Trạch, 
Phường Quảng Châu, 
Thành phố Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

1.800.000.000 90,000038201004036          
   

2NGUYỄN 
THỊ NHƯ 
QUỲNH

Việt 
Nam

Tổ dân phố Phú Quý, 
Phường Quảng Tâm, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

200.000.000 10,000038301020476          
  

29. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

4761

30. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4762

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ:
- Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao;
- Bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn;
- Bán lẻ tem và tiền kim khí;
- Kinh doanh vàng miếng

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038201004036
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Yên Trạch, Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Yên Trạch, Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỖ TRỌNG Nam

07/11/2001 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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